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QUYẾT ĐỊNH
Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu nghĩa trang huyện Cẩm Mỹ tại xã Xuân Đường,

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giới thiệu địa điểm cho phòng Hạ tầng Kinh tế huyện Cẩm Mỹ (nay là phòng Công thương) lập dự án đầu tư xây dựng Khu nghĩa trang huyện tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và Văn bản số 4527/UBND-CNN ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc gia hạn thời gian hiệu lực quyết định giới thiệu địa điểm thực hiện dự án đầu tư lập quy hoạch chi tiết khu Nghĩa địa huyện Cẩm Mỹ tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ;
Căn cứ Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 14/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nghĩa trang huyện Cẩm Mỹ tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nghĩa trang huyện Cẩm Mỹ tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ do Công ty TNHH Tư vấn, Đầu tư & Xây dựng Thanh Bình lập.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 133/TTr-SXD ngày 19/5/2009, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nghĩa trang huyện Cẩm Mỹ tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ với nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch  

a) Vị trí ranh giới:

Khu nghĩa trang huyện thuộc ranh giới hành chính xã Xuân Đường, cách Quốc lộ 56 và UBND huyện Cẩm Mỹ khoảng 1,5 km về phía Đông, phía Bắc tiếp giáp Hương lộ 10, phạm vi giới hạn như sau: 

- Phía Bắc: Giáp Hương lộ 10.

- Phía Nam: Giáp vườn điều của dân và suối Quýt.

- Phía Đông: Giáp đường lô cao su.

- Phía Tây: Giáp đất cao su.

b) Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích       : 111.436m2.

- Tỷ lệ lập quy hoạch   : 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch 
a) Tính chất:

Hình thành nên một khu nghĩa trang mới, hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu an táng, hỏa táng, tiễn đưa, thăm viếng và các hoạt động tang lễ… của người dân huyện Cẩm Mỹ.

b) Mục tiêu:
Khu nghĩa trang huyện Cẩm Mỹ tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai nhằm đáp ứng các mục tiêu sau:

- Xây dựng một khu nghĩa trang mới nhằm đáp ứng nhu cầu chôn cất của người dân trong khu vực và các vùng lân cận, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, gắn kết với các hệ thống hạ tầng chung tại khu vực thực hiện dự án. 
- Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đảm bảo được yêu cầu đầu tư của huyện và phù hợp với định hướng phát triển chung của huyện.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường, đảm bảo cảnh quan kiến trúc tại khu vực.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quy hoạch sử dụng đất

a) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng: Tuân theo các quy chuẩn quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan, một số chỉ tiêu áp dụng trong đồ án cụ thể như sau:

- Các loại hình và kích thước mộ:

+ Mộ chôn danh dự

: 2,0m x 2,4m.

+ Mộ chôn bình thường
: 2,0m x 2,4m.

+ Mộ cải táng


: 0,8m x 1,2m.

+ Lưu cốt


: Đặt tại nhà lưu cốt.

- Chỉ tiêu cấp nước:

+ Nhân viên làm việc

: 100 lít/người/ngày.

+ Tưới cây, rửa đường

: 1 - 2 lít/m2.

- Chỉ tiêu thoát nước thải

: 80% lượng nước cấp.

b) Quy hoạch sử dụng đất:

	STT
	Ký hiệu
	Loại đất sử dụng
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	
	Đất các loại mộ
	57.770
	51,84

	
	A
	Đất mộ bình thường
	46.257
	41,51

	
	B
	Đất mộ cải táng
	6.601
	5,92

	
	C
	Đất mộ danh dự
	4.912
	4,41

	2
	
	Đất công trình
	5.668
	5,09

	
	QT
	Đất nhà quản trang
	1.136
	1,02

	
	TL
	Đất nhà tang lễ - Lưu cốt
	1.425
	1,28

	
	HT
	Đất nhà hỏa táng
	3.107
	2,79

	3
	
	Đất cây xanh
	20.750
	18,62

	
	CX
	Đất cây xanh công viên
	5.000
	4,49

	
	CL
	Đất cây xanh cách ly
	15.750
	14,13

	4
	XLNT
	Đất khu xử lý nước thải
	1.100
	0,99

	5
	BX
	Đất bãi đậu xe
	3.450
	3,10

	6
	
	Đất giao thông - sân đường
	22.698
	20,37

	
	
	 TỔNG CỘNG 
	111.436
	100,00


4. Phân khu chức năng và tổ chức cảnh quan 

a) Phân khu chức năng:

Tổ chức 01 trục đường cảnh quan lộ giới 12,5m theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, liên hệ với nhau bằng hệ thống các đường ô cờ và đường cong hướng tâm tạo thành hệ trục cảnh quan cho khu nghĩa trang, phân khu chức năng như sau:

- Cổng ra vào được bố trí về phía Đông Bắc khu đất, nằm trên trục cảnh quan nhằm phục vụ nhu cầu chung cho địa táng và cải táng, tại vị trí này tổ chức 01 bãi đậu xe chung cho toàn khu tại phía Đông Bắc khu đất.

- Khu các công trình kiến trúc phục vụ nghĩa trang (gồm: Nhà quản trang, nhà tang lễ - lưu cốt, nhà hỏa táng, nhà bảo vệ) được bố trí tại trung tâm khu đất dọc đường số 2 (trục đường cảnh quan), tạo không gian cảnh quan và dấu ấn riêng cho khu nghĩa trang.

- Khu công viên cây xanh trang trí, tạo cảnh quan tự nhiên cho khu nghĩa trang, đảm bảo môi trường sinh thái bằng các biện pháp khoa học kỹ thuật để tái tạo môi trường trong sạch, với tổng diện tích 20.750m2, bao gồm: Công viên tập trung được bố trí về phía Nam khu đất là điểm nhấn của trục đường cảnh quan với diện tích 5.000m2; cây xanh cách ly với diện tích 15.750m2.
- Khu mộ chôn danh dự được bố trí tại khu vực trung tâm khu đất tiếp giáp với trục đường cảnh quan.

- Khu mộ chôn bình thường được bố trí đều và tập trung chủ yếu về phía Tây Nam khu đất, gần công viên trung tâm để tạo mảng xanh lớn cho khu nghĩa trang.

- Khu mộ cải táng được bố trí về phía Đông Bắc khu đất, tiếp giáp với cổng vào bãi đậu xe và trục cảnh quan.

- Tổ chức bố trí 03 nhà vệ sinh công cộng phục vụ nhu cầu khách thăm viếng và đảm bảo bán kính phục vụ.

- Khu xử lý nước thải (hồ sinh học) được bố trí về phía Nam (giữa khu đất quy hoạch), tận dụng khu đất thấp hiện hữu, hệ thống hồ gồm 03 hồ nước hoạt động theo phương thức tự tràn từ hồ này sang hồ kia. Mặt hồ được thả lục bình nhằm hấp thụ bớt chất hữu cơ giàu đạm có trong nước thải trước khi thải ra hệ thống thoát nước hiện hữu (theo số liệu tính toán thì hệ thống bể hiện hữu này đảm bảo giữ nước cho khu vực quy hoạch nghĩa địa vào mùa mưa).

b) Tổ chức cảnh quan: 

* Khu nghĩa trang huyện Cẩm Mỹ được quy hoạch phát triển thành một khu nghĩa trang với chất lượng hoàn hảo và có nét đặc trưng riêng. Với nguyên tắc tổ chức không gian và quy hoạch như sau:

- Tôn trọng và khai thác hệ thống giao thông theo quy hoạch chung tại khu vực, khai thác tối đa địa hình khu đất, mạng giao thông đối nội thuận tiện cho việc tiếp cận các khu chức năng trong khu nghĩa trang và kết nối với bên ngoài.

- Tổ chức hệ thống giao thông bến bãi phù hợp với yêu cầu phát triển và đảm bảo kết nối thuận tiện với giao thông ngoại vi, nối kết các khu chức năng một cách hợp lý, đảm bảo sự yên tĩnh cho các khu mộ tuy nhiên vẫn đảm bảo thuận tiện liên hệ với các khu chức năng khác.

- Bố trí khu công trình kiến trúc, công viên cây xanh… làm điểm nhấn về không gian cho khu nghĩa trang.

- Khai thác tối đa không gian, hướng nhìn, điểm nhấn trên các trục giao thông chính, nút giao tại cửa ngõ đi vào khu nghĩa trang.

* Dựa trên mạng lưới giao thông, quy hoạch tổ chức không gian cho đồ án được xác định như sau:

- Công trình kiến trúc gồm: Nhà quản trang, nhà tang lễ lưu cốt, nhà hỏa táng đáp ứng nhu cầu dịch vụ hỏa táng, thăm viếng của những người thân đối với người đã mất. Quy mô của các công trình được tính theo tiêu chuẩn quy phạm, đảm bảo bán kính và quy mô phục vụ.

+ Nhà Quản trang: Diện tích 1.136m2 , mật độ xây dựng 20%, cao 01 tầng.

+ Nhà Tang lễ - lưu cốt: Diện tích 1.425m2, mật độ xây dựng 30%, cao 01 tầng.
+ Nhà Hỏa táng: Diện tích 3.107m2 , mật độ xây dựng 30%, cao 01 tầng.

+ Nhà bảo vệ, chòi nghỉ chân và nhà vệ sinh chung với diện tích đảm bảo phục vụ nhu cầu.

 - Các khu mộ:

+ Khu mộ chôn danh dự (địa táng), diện tích 4.912m2, bố trí được 726 mộ.

+ Khu mộ chôn bình thường (địa táng), diện tích 46.257m2, bố trí được 6.354 mộ.
+ Khu mộ cải táng, diện tích 6.601m2, bố trí được 3.965 mộ.

Bảng thống kê mộ danh dự 
	STT
	Khu mộ chôn danh dự
	Diện tích lô đất (m2)
	Diện tích đất chôn (m2)
	Diện tích lối đi chung + taluy (m2)
	Diện tích cây xanh (m2)
	Số mộ (lô)

	1
	C1
	2.534
	1.747,2
	297,8
	489,0
	364

	2
	C2
	2.378
	1.737,6
	295,6
	344,8
	362

	 
	Tổng cộng
	4.912
	3.484,8
	593,4
	833,8
	726


Bảng thống kê mộ cải táng
	STT
	Khu mộ cải táng
	Diện tích lô đất (m2)
	Diện tích đất chôn (m2)
	Diện tích lối đi chung + taluy (m2)
	Diện tích cây xanh (m2)
	Số mộ (lô)

	1
	B1
	1.124
	561,6
	280,8
	281,6
	585

	2
	B2
	5.477
	3.244,8
	1.622,4
	609,8
	3.380

	 
	Tổng cộng
	6.601
	3.806,4
	1.903,2
	891,4
	3.965


Bảng thống kê mộ chôn bình thường
	STT
	Khu mộ chôn bình thường
	Diện tích lô đất (m2)
	Diện tích đất chôn (m2)
	Diện tích lối đi chung + taluy (m2)
	Diện tích cây xanh (m2)
	Số mộ (lô)

	1
	A1
	2.562
	1.694,4
	417,8
	449,8
	353

	2
	A2
	2.183
	1.540,8
	256,8
	385,4
	321

	3
	A3
	2.300
	1.593,6
	265,6
	440,8
	332

	4
	A4
	1.832
	1.248,0
	208,0
	376,0
	260

	5
	A5
	2.240
	1.593,6
	265,6
	380,8
	332

	6
	A6
	2.208
	1.545,6
	257,6
	404,8
	322

	7
	A7
	2.095
	1.492,8
	248,8
	353,4
	311

	8
	A8
	1.765
	1.185,6
	208,2
	371,2
	247

	9
	A9
	1.650
	1.060,8
	224,0
	365,2
	221

	10
	A10
	1.482
	969,6
	164,0
	348,4
	202

	11
	A11
	2.775
	1.915,2
	395,2
	464,6
	399

	12
	A12
	1.210
	744,0
	186,0
	280,0
	155

	13
	A13
	2.292
	1.392,0
	407,2
	492,8
	290

	14
	A14
	2.630
	1.728,0
	385,4
	516,6
	360

	15
	A15
	1.695
	1.070,4
	268,4
	356,2
	223

	16
	A16
	1.800
	1.118,4
	280,4
	401,2
	233

	17
	A17
	2.210
	1.406,4
	352,4
	451,2
	293

	18
	A18
	3.842
	2.548,8
	698,8
	594,4
	531

	19
	A19
	1.865
	1.147,2
	268,8
	449,0
	239

	20
	A20
	1.735
	1.099,2
	275,2
	360,6
	229

	21
	A21
	2.872
	1.795,2
	487,2
	589,6
	374

	22
	A22
	1.014
	609,6
	150,0
	254,4
	127

	Tổng cộng
	46.257
	30.499,2
	6.671,4
	9.086,4
	6.354


5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật
a) Quy hoạch san nền:

Dùng biện pháp san lấp cục bộ, mặt nền thiết kế cơ bản bám theo cao độ địa hình hiện trạng. Hướng dốc chính Đông Bắc - Tây Nam, cao độ thấp nhất +203m và cao độ cao nhất +227m, độ dốc trung bình 8 - 10%.

b) Thoát nước mưa, nước thải và vệ sinh môi trường:

- Nước thải trong khu vực nghĩa trang chủ yếu là nước mưa và nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh, nước thải trong các ngôi mộ không có vì các mộ trước khi chôn đã được xây bê tông kín xung quanh.
- Lưu lượng nước thải từ các khu vệ sinh không đáng kể: 2m3 x 80% = 1,6 m3/ngày, nước thải bẩn bắt buộc phải xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn, vì lượng nước thải này ít nên sau khi xử lý sơ bộ sẽ dẫn vào hệ thống mương chung dẫn về hồ sinh học ở cuối nghĩa trang.

- Dọc theo trục đường chính trong khu nghĩa trang bố trí hệ thống cống ngầm thoát nước, trên các tuyến cống bố trí các hố ga có miệng thu để thu nước từ ngoài đường vào. Còn dọc theo các đường nhánh trong khu vực, bố trí các tuyến mương xây để thu nước mặt chảy vào mương dẫn về hồ sinh học ở cuối nghĩa trang.

- Hệ thống thoát nước và hồ sinh học phải được xây dựng trong giai đoạn đầu trước khi có hoạt động chôn cất.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường Đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

* Trước khi tiến hành triển khai đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

c) Quy hoạch hệ thống giao thông:
- Đường Hương lộ 10 nằm về phía Bắc của khu đất là đường giao thông đối ngoại với lộ giới 45m.

- Đường số 01 và đường số 02 (trục cảnh quan) có lộ giới 12,5m: Mặt đường 7,5m, vỉa hè 2 x 2,5m. 

- Đường số 07 có lộ giới 8,0m: Mặt đường 5,0m, vỉa hè 2 x 1,5m. 

- Đường số 3, 4, 5, 6, 8, 9 có lộ giới 7,0m: Mặt đường 4,0m, vỉa hè 2 x 1,5m. 

- Đường bê tông xi măng (đường đi bộ), mặt đường rộng 3,0m. 

* Tất cả các hệ thống giao thông phải được gắn kết đồng bộ với dự án lân cận.

* Chỉ giới xây dựng:

- Công trình kiến trúc: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 06m.

- Các hàng mộ có vị trí tiếp giáp với các trục đường: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 02m.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:
- Tổng lượng nước cấp: 86m3/ngày.đêm.

- Nguồn cấp: Sử dụng nguồn nước nhà máy nước dẫn tới khu nghĩa trang.
- Mạng lưới đường ống cấp nước được thiết kế theo mạng vòng khép kín để đảm bảo cấp nước an toàn và kinh tế. Sử dụng ống uPVC làm đường ống cấp nước.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Nguồn cấp điện cho khu nghĩa trang Cẩm Mỹ là tuyến trung thế 22 KV hiện hữu đi dọc theo Hương lộ 10.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm, đảm bảo mỹ quan đối với khu nghĩa trang.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

f) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:
- Tổng số máy thuê bao dự kiến: 03 máy.

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại xã Xuân Đường.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Cẩm Mỹ, UBND xã Xuân Đường, phòng Công thương huyện Cẩm Mỹ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt. 

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Cẩm Mỹ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn lập kế hoạch chuyển mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư và UBND xã Xuân Đường quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Chủ đầu tư lập danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, lập kế hoạch đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, bưu điện, phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chọn vị trí đấu nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung tại khu vực.

5. UBND huyện Cẩm Mỹ hoàn chỉnh dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và ký ban hành sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký. 
Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ, Chủ tịch UBND xã Xuân Đường, Trưởng phòng Công thương huyện Cẩm Mỹ, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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